
TT Tên đăng nhập Họ tên Lớp Khối Ngày thi Ca thi Giờ thi

1 mdcs2-0251372 Đỗ Huy Đồng 6A2 6 18/02/2025 Sáng 08h00 - 08h20

2 mdcs2-0251382 Nguyễn Minh Hiếu 6A3 6 18/02/2025 Sáng 08h00 - 08h20

3 mdcs2-1471 Nguyễn Trần Ngọc Minh 6A5 6 18/02/2025 Sáng 08h00 - 08h20

4 mdcs2-1486 Phạm Quỳnh Trang 6A5 6 18/02/2025 Sáng 08h00 - 08h20

5 mdcs2-1460 Nguyễn Thiên Ân 6A5 6 18/02/2025 Sáng 08h00 - 08h20

6 mdcs2-0251370 Nguyễn Hoàng Cương 6A3 6 18/02/2025 Sáng 08h00 - 08h20

7 mdcs2-1467 Vũ Bảo Khanh 6A5 6 18/02/2025 Sáng 08h00 - 08h20

8 mdcs2-0251366 Bùi Nguyễn Quỳnh Chi 6A3 6 18/02/2025 Sáng 08h00 - 08h20

9 mdcs2-1483 Lê Phương Trang 6A5 6 18/02/2025 Sáng 08h00 - 08h20

10 mdcs2-1410 Hà Ngọc Mỹ Uyên 6A3 6 18/02/2025 Sáng 08h00 - 08h20

11 mdcs2-1455 Lê Phương Anh 6A5 6 18/02/2025 Sáng 08h00 - 08h20

12 mdcs2-1462 Đinh Minh Duy 6A5 6 18/02/2025 Sáng 08h00 - 08h20

13 mdcs2-1426 Phạm Linh Chi 6A4 6 18/02/2025 Sáng 08h00 - 08h20

14 mdcs2-1491 Lâm Phúc Vinh 6A5 6 18/02/2025 Sáng 08h00 - 08h20

15 mdcs2-0251306 Nguyễn Quý Đức 6A2 6 18/02/2025 Sáng 08h00 - 08h20

16 mdcs2-1478 Ngô Hải Phong 6A5 6 18/02/2025 Sáng 08h00 - 08h20

17 mdcs2-1473 Vũ Minh Bảo Nam 6A5 6 18/02/2025 Chiều 14h00- 14h20

18 mdcs2-1479 Nguyễn Thu Phương 6A5 6 18/02/2025 Chiều 14h00- 14h20

19 mdcs2-1476 Nguyễn Uyên Nhi 6A5 6 18/02/2025 Chiều 14h00- 14h20

20 mdcs2-1453 Đỗ Hoàng Thùy Anh 6A5 6 18/02/2025 Chiều 14h00- 14h20

21 mdcs2-0251388 Nguyễn Minh Khuê 6A3 6 18/02/2025 Chiều 14h00- 14h20

22 mdcs2-1487 Lê Thanh Trúc 6A5 6 18/02/2025 Chiều 14h00- 14h20

23 mdcs2-0251324 Nguyễn Khánh Ly 6A2 6 18/02/2025 Chiều 14h00- 14h20

24 mdcs2-0251336 Nguyễn Trọng Nghĩa 6A2 6 18/02/2025 Chiều 14h00- 14h20

25 mdcs2-1480 Đoàn Ngọc Quyên 6A5 6 18/02/2025 Chiều 14h00- 14h20

26 mdcs2-1458 Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh 6A5 6 18/02/2025 Chiều 14h00- 14h20

27 mdcs2-1403 Đỗ Hồng Minh 6A3 6 18/02/2025 Chiều 14h00- 14h20

28 mdcs2-0251332 Nguyễn Đức Bảo Nam 6A2 6 18/02/2025 Chiều 14h00- 14h20

29 mdcs2-0251294 Bạch Gia Bách 6A2 6 18/02/2025 Chiều 14h00- 14h20

30 mdcs2-0251344 Nguyễn Hoàng Quân 6A2 6 18/02/2025 Chiều 14h00- 14h20

31 mdcs2-1396 Ngô Tùng Lâm 6A3 6 18/02/2025 Chiều 14h00- 14h20

32 mdcs2-025135412 Phạm Đức Nam 6A2 6 18/02/2025 Chiều 14h00- 14h20

33 mdcs2-0251298 Nguyễn Hồng Chi 6A2 6 18/02/2025 Chiều 14h00- 14h20

34 mdcs2-1649 Mạc Quốc Minh 7A4 7 18/02/2025 Sáng 08h40 - 09h00

35 mdcs2-1517 Vũ Duy Minh 7A1 7 18/02/2025 Sáng 08h40 - 09h00

36 mdcs2-1527 Bùi Mạnh Quân 7A1 7 18/02/2025 Sáng 08h40 - 09h00

37 mdcs2-1668 Nguyễn Hữu Minh Vũ 7A4 7 18/02/2025 Sáng 08h40 - 09h00

38 mdcs2-0251702 Phạm Hải Lâm 7A5 7 18/02/2025 Sáng 08h40 - 09h00

39 mdcs2-1557 Lê Hà Tuấn Minh 7A2 7 18/02/2025 Sáng 08h40 - 09h00

40 mdcs2-0251704 Đỗ Ngọc Long 7A5 7 18/02/2025 Sáng 08h40 - 09h00
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41 mdcs2-1501 Vi Bảo Giang 7A1 7 18/02/2025 Sáng 08h40 - 09h00

42 mdcs2-1499 Nguyễn Trí Dũng 7A1 7 18/02/2025 Sáng 08h40 - 09h00

43 mdcs2-0251751 Bùi Thùy Anh 7A6 7 18/02/2025 Sáng 08h40 - 09h00

44 mdcs2-0251824 Lê Hà Phương 7A6 7 18/02/2025 Sáng 08h40 - 09h00

45 mdcs2-1519 Trần Đức Nam 7A1 7 18/02/2025 Sáng 08h40 - 09h00

46 mdcs2-1515 Nguyễn Đăng Khoa 7A1 7 18/02/2025 Sáng 08h40 - 09h00

47 mdcs2-1549 Đỗ Minh Hoàng 7A2 7 18/02/2025 Sáng 08h40 - 09h00

48 mdcs2-1639 Đoàn Quốc Huy 7A4 7 18/02/2025 Sáng 08h40 - 09h00

49 mdcs2-1511 Đỗ Mai Thiên Hương 7A1 7 18/02/2025 Sáng 08h40 - 09h00

50 mdcs2-1535 Nguyễn Diệu Uyên 7A1 7 18/02/2025 Sáng 08h40 - 09h00

51 mdcs2-1495 Trần Gia Bình 7A1 7 18/02/2025 Sáng 08h40 - 09h00

52 mdcs2-1623 Ngô Vi An 7A4 7 18/02/2025 Sáng 08h40 - 09h00

53 mdcs2-0251782 Nguyễn Mạnh Hùng 7A6 7 18/02/2025 Sáng 08h40 - 09h00

54 mdcs2-1526 Lưu Vũ Nhi 7A1 7 18/02/2025 Sáng 08h40 - 09h00

55 mdcs2-1631 Lê Nguyễn Thùy Dương 7A4 7 18/02/2025 Chiều 14h40 -15h00

56 mdcs2-1644 Trần Phương Linh 7A4 7 18/02/2025 Chiều 14h40 -15h00

57 mdcs2-1538 Nguyễn Khánh Vy 7A1 7 18/02/2025 Chiều 14h40 -15h00

58 mdcs2-1531 Bùi Phương Thảo 7A1 7 18/02/2025 Chiều 14h40 -15h00

59 mdcs2-1520 Lương Đình Ngọc 7A1 7 18/02/2025 Chiều 14h40 -15h00

60 mdcs2-0251826 Hà Đức Minh Quân 7A6 7 18/02/2025 Chiều 14h40 -15h00

61 mdcs2-1508 Nguyễn Gia Huy 7A1 7 18/02/2025 Chiều 14h40 -15h00

62 mdcs2-1657 Tô Tuệ Tâm 7A4 7 18/02/2025 Chiều 14h40 -15h00

63 mdcs2-1651 Đinh Mai Khánh Ngân 7A4 7 18/02/2025 Chiều 14h40 -15h00

64 mdcs2-1630 Nguyễn Tú Châu 7A6 7 18/02/2025 Chiều 14h40 -15h00

65 mdcs2-1504 Nguyễn Minh Hiền 7A1 7 18/02/2025 Chiều 14h40 -15h00

66 mdcs2-1492 Phạm Nam Anh 7A1 7 18/02/2025 Chiều 14h40 -15h00

67 mdcs2-1532 Nguyễn Anh Thư 7A1 7 18/02/2025 Chiều 14h40 -15h00

68 mdcs2-1540 Lã Đức Anh 7A2 7 18/02/2025 Chiều 14h40 -15h00

69 mdcs2-1514 Nguyễn Nam Khánh 7A1 7 18/02/2025 Chiều 14h40 -15h00

70 mdcs2-1502 Mạc Gia Hân 7A1 7 18/02/2025 Chiều 14h40 -15h00

71 mdcs2-1524 Đặng Minh Nhật 7A1 7 18/02/2025 Chiều 14h40 -15h00

72 mdcs2-0251836 Trần Đức Tuấn 7A6 7 18/02/2025 Chiều 14h40 -15h00

73 mdcs2-1523 Trần Quang Ngọc 7A1 7 18/02/2025 Chiều 14h40 -15h00

74 mdcs2-0251796 Lương Đức Lâm 7A6 7 18/02/2025 Chiều 14h40 -15h00

75 mdcs2-1530 Trần Hữu Thành 7A1 7 18/02/2025 Chiều 14h40 -15h00

76 mdcs2-1677 Lê Gia Bảo 7A5 7 19/02/2025 Sáng 08h40 - 09h00

77 mdcs2-1497 Nguyễn Minh Châu 7A1 7 19/02/2025 Sáng 08h40 - 09h00

78 mdcs2-1547 Nguyễn Đông Hải 7A2 7 19/02/2025 Sáng 08h40 - 09h00

79 mdcs2-0251842 Bùi Quang Vũ 7A6 7 19/02/2025 Sáng 08h40 - 09h00

80 mdcs2-1632 Nghiêm Minh Giang 7A4 7 19/02/2025 Sáng 08h40 - 09h00

81 mdcs2-1512 Bùi Nam Khánh 7A1 7 19/02/2025 Sáng 08h40 - 09h00

82 mdcs2-1507 Lê Quang Huy 7A1 7 19/02/2025 Sáng 08h40 - 09h00

83 mdcs2-1662 Hoàng Thanh Trúc 7A4 7 19/02/2025 Sáng 08h40 - 09h00

84 mdcs2-1496 Bùi Đỗ Bảo Châu 7A1 7 19/02/2025 Sáng 08h40 - 09h00

85 mdcs2-1592 Lưu Gia Bảo 7A3 7 19/02/2025 Sáng 08h40 - 09h00

86 mdcs2-1628 Phạm Nguyễn Gia Bảo 7A4 7 19/02/2025 Sáng 08h40 - 09h00

87 mdcs2-1656 Nguyễn Minh Sang 7A4 7 19/02/2025 Sáng 08h40 - 09h00



88 mdcs2-1660 Đặng Ngọc Quỳnh Trang 7A4 7 19/02/2025 Sáng 08h40 - 09h00

89 mdcs2-1513 Đỗ Huy Khánh 7A1 7 19/02/2025 Sáng 08h40 - 09h00

90 mdcs2-0251772 Hồ Sỹ Đan 7A6 7 19/02/2025 Sáng 08h40 - 09h00

91 mdcs2-0251770 Trần Linh Chi 7A6 7 19/02/2025 Sáng 08h40 - 09h00

92 mdcs2-1753 Nguyễn Lê Kỳ Anh 7A6 7 19/02/2025 Sáng 08h40 - 09h00

93 mdcs2-1654 Nguyễn Xuân Phúc 7A4 7 19/02/2025 Sáng 08h40 - 09h00

94 mdcs2-1658 Vũ Thanh Thanh 7A4 7 19/02/2025 Sáng 08h40 - 09h00

95 mdcs2-1646 Trần Bảo Lộc 7A4 7 19/02/2025 Sáng 08h40 - 09h00

96 mdcs2-1534 Nguyễn Minh Thư 7A1 7 19/02/2025 Sáng 08h40 - 09h00

97 mdcs2-0251804 Bùi Công Nhật Minh 7A6 7 19/02/2025 Sáng 08h40 - 09h00

98 mdcs2-0251854 Diệp Hoàng Gia Bảo 8A1 8 18/02/2025 Chiều 15h20 -15h40

99 mdcs2-0251863 Nguyễn Minh Châu 8A1 8 18/02/2025 Chiều 15h20 -15h40

100 mdcs2-2101 Phạm Việt Tùng 8A6 8 18/02/2025 Chiều 15h20 -15h40

101 mdcs2-0252083 Đặng Nguyễn Bảo Khánh 8A6 8 18/02/2025 Chiều 15h20 -15h40

102 mdcs2-1881 Nguyễn Hải Khánh 8A1 8 18/02/2025 Chiều 15h20 -15h40

103 mdcs2-1981 Nguyễn Minh Tuấn 8A3 8 18/02/2025 Chiều 15h20 -15h40

104 mdcs2-1972 Đỗ Minh Phúc 8A3 8 18/02/2025 Chiều 15h20 -15h40

105 mdcs2-2093 Bùi Kim Ngân 8A6 8 18/02/2025 Chiều 15h20 -15h40

106 mdcs2-1964 Vũ Diệu Linh 8A3 8 18/02/2025 Chiều 15h20 -15h40

107 mdcs2-1987 Đỗ Nguyễn Khánh An 8A4 8 18/02/2025 Chiều 15h20 -15h40

108 mdcs2-0252081 Dương Vĩnh Khang 8A6 8 18/02/2025 Chiều 15h20 -15h40

109 mdcs2-1967 Đào Tuấn Minh 8A3 8 18/02/2025 Chiều 15h20 -15h40

110 mdcs2-1954 Đỗ Thùy Dương 8A3 8 18/02/2025 Chiều 15h20 -15h40

111 mdcs2-2075 Chu Ngọc Hân 8A6 8 18/02/2025 Chiều 15h20 -15h40

112 mdcs2-1915 Nguyễn Bảo Duy 8A2 8 18/02/2025 Chiều 15h20 -15h40

113 mdcs2-1916 Phan Thùy Dương 8A2 8 18/02/2025 Chiều 15h20 -15h40

114 mdcs2-2100 Ning Khánh Tùng 8A6 8 18/02/2025 Chiều 15h20 -15h40

115 mdcs2-1927 Nguyễn Diệu Linh 8A2 8 18/02/2025 Chiều 15h20 -15h40

116 mdcs2-2066 Nguyễn Việt An 8A6 8 18/02/2025 Chiều 15h20 -15h40

117 mdcs2-2001 Hoàng Nam Khánh 8A4 8 18/02/2025 Chiều 15h20 -15h40

118 mdcs2-2099 Hoàng Tuấn Tú 8A6 8 18/02/2025 Chiều 15h20 -15h40

119 mdcs2-2086 Nguyễn Thùy Linh 8A6 8 18/02/2025 Chiều 15h20 -15h40

120 mdcs2-1943 Dương Nhã Uyên 8A2 8 18/02/2025 Chiều 15h20 -15h40

121 mdcs2-2024 Trần Bảo Trân 8A4 8 18/02/2025 Chiều 15h20 -15h40

122 mdcs2-1974 Nguyễn Đắc Minh Quân 8A3 8 18/02/2025 Chiều 15h20 -15h40

123 mdcs2-2068 Trần Tuấn Anh 8A6 8 18/02/2025 Chiều 15h20 -15h40

124 mdcs2-1975 Lê Nguyễn Bảo Quyên 8A3 8 18/02/2025 Chiều 15h20 -15h40

125 mdcs2-1989 Lê Việt Anh 8A4 8 19/02/2025 Chiều 15h20 -15h40

126 mdcs2-1990 Trần Minh Anh 8A4 8 19/02/2025 Chiều 15h20 -15h40

127 mdcs2-1970 Nguyễn Hoàng Nam 8A3 8 19/02/2025 Chiều 15h20 -15h40

128 mdcs2-1914 Phan Thùy Dung 8A2 8 19/02/2025 Chiều 15h20 -15h40

129 mdcs2-2103 Lê Phương Vy 8A6 8 19/02/2025 Chiều 15h20 -15h40

130 mdcs2-2022 Trần Minh Thư 8A4 8 19/02/2025 Chiều 15h20 -15h40

131 mdcs2-2102 Lữ Khánh Uyên 8A6 8 19/02/2025 Chiều 15h20 -15h40

132 mdcs2-1984 Nguyễn Quang Vinh 8A3 8 19/02/2025 Chiều 15h20 -15h40

133 mdcs2-2013 Nguyễn Hà My 8A4 8 19/02/2025 Chiều 15h20 -15h40

134 mdcs2-1958 Đinh Ngọc Thiên Hoàn 8A3 8 19/02/2025 Chiều 15h20 -15h40



135 mdcs2-1968 Nguyễn Bảo Minh 8A3 8 19/02/2025 Chiều 15h20 -15h40

136 mdcs2-1998 Nghiêm Hoàng Hải 8A4 8 19/02/2025 Chiều 15h20 -15h40

137 mdcs2-1919 Nguyễn Gia Huy 8A2 8 19/02/2025 Chiều 15h20 -15h40

138 mdcs2-1940 Thái Bảo Trang 8A2 8 19/02/2025 Chiều 15h20 -15h40

139 mdcs2-2011 Nguyễn Ngọc Bảo Minh 8A4 8 19/02/2025 Chiều 15h20 -15h40

140 mdcs2-1995 Nguyễn Thị Ngọc Diệp 8A4 8 19/02/2025 Chiều 15h20 -15h40

141 mdcs2-1925 Hà Anh Khôi 8A2 8 19/02/2025 Chiều 15h20 -15h40

142 mdcs2-1938 Nguyễn Cao Sơn 8A2 8 19/02/2025 Chiều 15h20 -15h40

143 mdcs2-1960 Lê Trung Khánh 8A3 8 19/02/2025 Chiều 15h20 -15h40

144 mdcs2-2059 Khúc Mạnh Trí 8A5 8 19/02/2025 Chiều 15h20 -15h40

145 mdcs2-2069 Vũ Nhật Anh 8A6 8 19/02/2025 Chiều 15h20 -15h40

146 mdcs2-2080 Nguyễn Minh Nhật Huy 8A6 8 19/02/2025 Chiều 15h20 -15h40

147 mdcs2-2067 Công Hồ Hà Anh 8A6 8 19/02/2025 Chiều 15h20 -15h40

148 mdcs2-1991 Ngô Tiến Bảo 8A4 8 19/02/2025 Chiều 15h20 -15h40

149 mdcs2-2008 Trương Tuyết Mai 8A4 8 19/02/2025 Chiều 15h20 -15h40

150 mdcs2-2091 Nguyễn Tuệ Minh 8A6 8 19/02/2025 Chiều 15h20 -15h40

151 mdcs2-2021 Lê Thu Thủy 8A4 8 19/02/2025 Chiều 15h20 -15h40

152 mdcs2-1812 Đoàn Gia Huy 9A4 9 18/02/2025 Sáng 10h00-10h20

153 mdcs2-1789 Nguyễn Thiên Phúc 9A3 9 18/02/2025 Sáng 10h00-10h20

154 mdcs2-1769 Nguyễn Khánh Hà 9A3 9 18/02/2025 Sáng 10h00-10h20

155 mdcs2-1776 Vũ Kiến Khoa 9A3 9 18/02/2025 Sáng 10h00-10h20

156 mdcs2-1786 Nguyễn Ngọc Minh 9A3 9 18/02/2025 Sáng 10h00-10h20

157 mdcs2-1796 Đỗ Đức Việt 9A3 9 18/02/2025 Sáng 10h00-10h20

158 mdcs2-1771 Nguyễn Minh Huy 9A3 9 18/02/2025 Sáng 10h00-10h20

159 mdcs2-1788 Đặng Xuân Hoàng Phú 9A3 9 18/02/2025 Sáng 10h00-10h20

160 mdcs2-1782 Đặng Quang Minh 9A3 9 18/02/2025 Sáng 10h00-10h20

161 mdcs2-1779 Hàn Khánh Linh 9A3 9 18/02/2025 Sáng 10h00-10h20

162 mdcs2-1763 Đinh Bảo Anh 9A3 9 18/02/2025 Sáng 10h00-10h20

163 mdcs2-1755 Phan Mai Trang 9A2 9 18/02/2025 Sáng 10h00-10h20

164 tuanphongmdc Đỗ Tuấn Phong 9A1 9 18/02/2025 Sáng 10h00-10h20

165 mdcs2-1797 Trịnh Phương Vy 9A3 9 18/02/2025 Sáng 10h00-10h20


